
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Đinh Nguyễn Ngọc Anh 25/06/2010 016 01

2 Nguyễn Hải Anh 16/06/2010 033 02

3 Võ Mai Anh 21/03/2010 055 02

4 Nguyễn Đắc An Bình 17/04/2010 073 03

5 Huỳnh Bảo Đại 17/04/2010 097 04

6 Nguyễn Ngọc Minh Đăng 27/05/2010 103 04

7 Nguyễn Vũ Linh Giang 22/07/2010 113 05

8 Vũ Nhật Giang 03/03/2010 114 05

9 Nguyễn Đỗ Minh Hiếu 31/03/2010 140 05

10 Nguyễn Đỗ Minh Khang 03/02/2010 177 07

11 Phạm Gia Khánh 06/02/2010 188 07

12 Nguyễn Yên Khuê 26/07/2010 206 08

13 Uông Phan Ái Linh 05/09/2010 240 09

14 Nguyễn Dương Tấn Minh 17/05/2010 258 10

15 Nguyễn Hoàng Nam 12/05/2010 278 10

16 Nguyễn Võ Hoàng Nam 29/11/2010 281 11

17 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc 14/10/2010 312 12

18 Phạm Quốc Nguyên 10/07/2010 324 12

19 Triệu Nhật Quang 21/04/2010 368 14

20 Ngô Minh Quân 27/08/2010 374 14

21 Bùi Kiều Phương Quyên 13/02/2010 378 14

22 Hồ Bảo Thư 25/01/2010 418 15

23 Trần Ngọc Minh Thư 29/06/2010 424 16

24 Trần Đức Phương Trang 30/08/2010 445 16

25 Nguyễn Minh Trí 20/10/2010 456 17

26 Bùi Khánh Vy 20/09/2010 491 18

Danh sách này có: 26 học sinh.
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